PHỤ LỤC 2: CÁC BIỂU MẪU

	Mẫu số 

1aV; 1bV
	Phiếu đánh giá và phân loại viên chức lãnh đạo, quản lý (Mẫu 1aV)

Phiếu đánh giá và phân loại viên chức và người lao động (Mẫu 1bV)

	Mẫu số 2V
	Biên bản họp đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua

	Mẫu số 3V
	Danh sách tổng hợp kết quả đánh giá công chức, viên chức và bình xét thi đua

	Mẫu số 4V
	Danh sách cá nhân không đề nghị xét danh hiệu lao động tiên tiến


Mẫu 1aV

	             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
NĂM 2019
Họ và tên:

Chức vụ, chức danh:

Đơn vị công tác:

Ngạch viên chức: 





Bậc:





Hệ số lương

PHẦN 1. ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

	STT
	Nội dung đánh giá
	Viên chức tự đánh giá
	Đánh giá của Lãnh đạo trực tiếp quản lý

	
	
	Báo cáo/Minh chứng (nếu có)


	Mức đạt được
	Ý kiến nhận xét, đánh giá
	Mức đạt được

	
	
	
	Phân loại: 
Đạt mức 1/2/3/4

Trong đó:

- Mức 1: Không HT

- Mức 2: HT

- Mức 3: HHT

- Mức 4: HTXS
	
	Phân loại: Đạt mức 1/2/3/4

	1
	Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước


	
	
	
	

	2
	Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc (có đối chiếu với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”)


	
	
	
	

	3
	Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ


	
	
	
	

	4
	Tiến độ và kết quả thực hiện 
nhiệm vụ


	
	
	
	

	5
	Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ


	
	
	
	

	6
	Thái độ phục vụ


	
	
	
	

	7
	Kết quả hoạt động của tổ chức, 
đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý


	
	
	
	

	8
	Năng lực quản lãnh đạo, quản lý


	
	
	
	

	9
	Năng lực tập hợp, đoàn kết


	
	
	
	

	
	
	Tự đánh giá, phân loại: 

- Ưu điểm

- Nhược điểm

- Phân loại đánh giá: 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ/ Hoàn thành tốt nhiệm vụ/
Hoàn thành nhiệm vụ/
Không hoàn thành nhiệm vụ

	
	Nhận xét, phân loại: 

- Ưu điểm

- Nhược điểm

- Phân loại đánh giá: 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ/
Hoàn thành tốt nhiệm vụ/
Hoàn thành nhiệm vụ/
Không hoàn thành nhiệm vụ
	


PHẦN 2. Ý KIẾN NHẬN XÉT

	1. Ý kiến của tập thể đơn vị (ghi kết luận đánh giá, phân loại tại cuộc họp của đơn vị)


	Ngày            tháng         năm

Ký tên:



	2. Ý kiến của người quản lý trực tiếp

2.1. Ý kiến của Lãnh đạo Viện trực tiếp phụ trách đơn vị (đối với trưởng các đơn vị)

2.2. Ý kiến của trưởng các đơn vị (đối với cấp phó của các đơn vị)


	Ngày            tháng         năm

Ký tên:



	3. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức của Viện trưởng


	Ngày            tháng         năm

Ký tên:




Mẫu 1bV

	             BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
NĂM 2019
Họ và tên:

Chức vụ, chức danh:

Đơn vị công tác:

Ngạch viên chức: 





Bậc:





Hệ số lương

PHẦN 1. ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG
	STT
	Nội dung đánh giá
	Viên chức tự đánh giá
	Đánh giá của Lãnh đạo trực tiếp quản lý

	
	
	Báo cáo/Minh chứng (nếu có)


	Mức đạt được
	Ý kiến nhận xét, đánh giá
	Mức đạt được

	
	
	
	Phân loại: Đạt mức 1/2/3/4

Trong đó:

- Mức 1: Không HT

- Mức 2: HT

- Mức 3: HHT

- Mức 4: HTXS
	
	Phân loại: Đạt mức 1/2/3/4

	1
	Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước
	
	
	
	

	2
	Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc (có đối chiếu với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”)


	
	
	
	

	3
	Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ


	
	
	
	

	4
	Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ


	
	
	
	

	5
	Tinh thần trách nhiệm và hợp tác với đồng nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ
	
	
	
	

	6
	Thái độ phục vụ


	
	
	
	

	
	
	Tự đánh giá, phân loại: 

- Ưu điểm

- Nhược điểm

- Phân loại đánh giá: 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ/ Hoàn thành tốt nhiệm vụ/
Hoàn thành nhiệm vụ/
Không hoàn thành nhiệm vụ

	
	Nhận xét, phân loại: 

- Ưu điểm

- Nhược điểm

- Phân loại đánh giá: 
Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ/
Hoàn thành tốt nhiệm vụ/
Hoàn thành nhiệm vụ/
Không hoàn thành nhiệm vụ
	


PHẦN 2. Ý KIẾN NHẬN XÉT

	1. Ý kiến của tập thể đơn vị (ghi kết luận đánh giá, phân loại tại cuộc họp của đơn vị)


	Ngày            tháng         năm

Ký tên:



	2. Ý kiến của cấp quản lý trực tiếp viên chức  (Ý kiến của Trưởng hoặc phó các đơn vị thuộc Viện)


	Ngày            tháng         năm

Ký tên:



	3. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức (Trưởng các đơn vị thuộc Viện quyết định, đánh giá, phân loại viên chức thuộc đơn vị)


	Ngày            tháng         năm

Ký tên:




Mẫu 2V

	VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM 

Đơn vị:   .......................................................................................................................

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------------------------------


BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ

BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM .............

(Dùng cho các Trung tâm, Ban, Phòng chức năng, Tạp chí)
Thời gian........... giờ.........ngày.........tháng.........năm, tại...........................................  Trung tâm (Phòng, Tạp chí).............................họp để bình xét thi đua năm ....................

Số người tham dự:............

Số người vắng mặt:.....................Lí do:.................
Chủ trì cuộc họp:....................

Thư kí:.......................

I. Nội dung cuộc họp

II. Kết quả
1. Đánh giá công chức, viên chức: 

           Tổng số có....… người tham gia đánh giá. Trong đó:  

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: ……… người; Tỉ lệ: .......

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ:…….người; Tỉ lệ: .......

- Hoàn thành nhiệm vụ:…….người; Tỉ lệ: .......

- Không hoàn thành nhiệm vụ:……..người; Tỉ lệ: .......

2. Danh hiệu Lao động tiên tiến:   

Tổng số có ………người tham gia bình xét. Trong đó:

- Số người đạt: …… Tỉ lệ: .......

- Số người không đạt: …. ….Tỉ lệ: .......

- Số người không thuộc đối tượng bình xét:...............

3. Danh hiệu CSTĐ cơ sở:  

	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Số phiếu đồng ý/

tổng số phiếu
	Tỉ lệ

%

	1
	……………………
	
	
	

	2
	……………………
	
	
	

	3
	………………………..
	
	
	


4. Danh hiệu CSTĐ cấp Bộ: (lập như bảng trên)
5. Danh hiệu Tập thể Tập thể lao động xuất sắc (hoặcTập thể lao động tiên tiến ):  

Số phiếu đồng ý: ...............; Tỉ lệ: .............

6. Các danh hiệu thi đua khác:
Số phiếu đồng ý cá nhân hay tập thể từng danh hiệu: ...............; Tỉ lệ: .........

III. Kết luận
Đề nghị danh sách đánh giá công chức, viên chức và các danh hiệu thi đua khen thưởng của đơn vị (Danh sách và báo cáo thành tích kèm theo)
Cuộc họp đã thông qua biên bản và kết thúc vào.... giờ....ngày.........tháng.......năm.... Tất cả các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí với nội dung biên bản.


        THƯ KÝ



                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

         (Ký và ghi rõ họ tên)             

                (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu 2V

	VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM TRƯỜNG :  .......................................................................................................................

	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----------------------------------------------------------------


BIÊN BẢN HỌP ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ

BÌNH XÉT DANH HIỆU THI ĐUA NĂM HỌC ...................

(Dùng cho Trường)

Thời gian........... giờ.........ngày.........tháng.........năm, tại........................................... Hội đồng thi đua khen thưởng nhà trường họp để bình xét thi đua năm học....................

Số người tham dự:............

Số người vắng mặt:.....................Lí do

Chủ trì cuộc họp:....................

Thành viên:


....................................................................................................


....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

.…………………………………………. ……………Thư kí.

I. Nội dung cuộc họp

II. Kết quả

1. Đánh giá công chức, viên chức: 

           Tổng số có....… người tham gia đánh giá. Trong đó:  

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: ……… người; Tỉ lệ: .......

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ:…….người; Tỉ lệ: .......

- Hoàn thành nhiệm vụ:…….người; Tỉ lệ: .......

- Không hoàn thành nhiệm vụ:……..người; Tỉ lệ: .......

2. Danh hiệu Lao động tiên tiến:   

Tổng số có ………người tham gia bình xét. Trong đó:

- Số người đạt: …… Tỉ lệ: .......

- Số người không đạt: …. ….Tỉ lệ: .......

- Số người không thuộc đối tượng bình xét:...............

3. Danh hiệu CSTĐ cơ sở:  

	STT
	Họ và tên
	Chức danh
	Số phiếu đồng ý/

tổng số phiếu
	Tỉ lệ

%

	1
	……………………
	
	
	

	2
	……………………
	
	
	

	3
	………………………..
	
	
	


4. Danh hiệu CSTĐ cấp Bộ: (lập như bảng trên)

5. Danh hiệu Tập thể Tập thể lao động xuất sắc (hoặcTập thể lao động tiên tiến ):  


Số phiếu đồng ý: ...............; Tỉ lệ: .............

6. Các danh hiệu thi đua khác:

Số phiếu đồng ý cá nhân hay tập thể từng danh hiệu: ...............; Tỉ lệ: .........

III. Kết luận

Đề nghị danh sách đánh giá công chức, viên chức và các danh hiệu thi đua khen thưởng của đơn vị (Danh sách và báo cáo thành tích kèm theo)

Cuộc họp đã thông qua biên bản và kết thúc vào.... giờ....ngày.........tháng.......năm.... Tất cả các thành viên tham dự cuộc họp nhất trí với nội dung biên bản.


        THƯ KÝ



                                   HIỆU TRƯỞNG  - CTHĐ

          (Ký và ghi rõ họ tên)                                                               (Ký và đóng dấu)
Mẫu 3V

VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

ĐƠN VỊ

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ BÌNH XÉT THI ĐUA NĂM 2019
	Stt
	Họ và tên
	Chức danh
	Đánh giá CC-VC
	Danh hiệu thi đua

	
	
	
	HTXS
	HTT
	HT
	KHT
	LĐTT
	CSTĐCS
	CSTĐBộ
	BKBT
	Danh hiệu khác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Thư ký
	
	Ngày          tháng       năm 

Thủ trưởng đơn vị


  VIỆN KHOA HỌC GIÁO DỤC VIỆT NAM

ĐƠN VỊ

        
















 Mẫu 4V

DANH SÁCH  CÁ NHÂN KHÔNG ĐỀ NGHỊ XÉT 

 DANH HIỆU LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN NĂM 2018
Đơn vị: ……………………………………………………

	TT
	Họ và tên
	Lý do không đề nghị

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


	Thư ký
	
	Ngày          tháng       năm 

Thủ trưởng đơn vị


